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	Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác, 


	CÔNG TRÌNH NCKH
Giáo trình, Sách, đề tài NCKH,
 bài báo khoa học, 
Đào tạo sau đại học
	Số

năm

đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; cấp Bộ; cấp Nhà nước
	Khen thưởng các cấp 
Cá nhân - Tập thể


	Số phiếu đạt và tỷ lệ % tại Hội nghị đơn vị

 (Số thành viên dự họp)

	(1)
	(2)


	(3)

	(4)
	(5)

	I. Danh hiệu Nhà giáo nhân dân: 01 cá nhân 
	
	
	

	1. NGƯT.GS.TS. Đinh Văn Sơn

- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1960

- Quê quán: Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Chức vụ: Hiệu trưởng  

- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại
- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: năm 2010

	- Giáo trình:
+ Chủ biên 03 giáo trình NXB Thống kê 2013; 2014; 2015; 

+ Tham gia biên soạn 01 giáo trình NXB Thống kê năm 2011;

+ Chủ biên 01 Sách tham khảo, NXB Thống kê  năm 2019;

+ Chủ biên 02 Sách chuyên khảo NXB Thống kê  năm 2019;

- Đề tài nghiên cứu khoa học:

+ Đề tài cấp Nhà nước: Chủ nhiệm 01 đề tài mã số KHCN-TB.06X/13-18, nghiệm thu năm 2016; Chủ 01 đề tài nhánh mã số TĐL.2009G/33, nghiệm thu 2011;

+ Đề tài cấp Bộ: Chủ nhiệm 03 đề tài, tham gia 01 đề tài;

+ Chủ trì và tham gia xây dựng 14 văn bản quản lý của Trường.
- Bài báo: Công bố 14 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế (trong đó có 03 bài báo SCOPUS)  
- Đào tạo Sau đại học: 

+ Hướng dẫn 08 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (trong đó có 6 NCS đã được cấp bằng, 2 NCS đang trong thời gian chờ cấp bằng); 

+ Hướng dẫn 38 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
	- 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ

Toàn quốc

Năm 2018
- 03 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ 

- 10 lần đạt danh hiệu CSTĐCơ sở

	- Thành tích của cá nhân:
+  01 HCLĐ hạng nhì năm 2019;
+ 01 HCLĐ hạng ba, năm 2013;

+ 01 BK Thủ tướng Chính phủ năm 2011;

+ 05 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các năm 2011; 2013; 2015; 2017 và 2019,
+ 1 BK của Tổng Liên đoàn LĐVN, năm 2012.

+ 1 BK của Hội Cựu Chiến binh VN, năm 2013.

+ 1 BK của Hội Cựu Giáo chức VN 2014.
+ 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Nam.
+  02 Giấy khen của Công an TP Hà Nội,  năm 2011.2017 

+ 03 Giấy khen của Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ, giai đoạn 2011-2016; 2016-2021 và 2019
+ 05 Kỷ niệm chương của các Bộ,ngành (Bộ GD&ĐT; Bộ QP, Bộ CA, Tổng LĐLĐVN, Hội CCBVN tặng)
- Thành tích của Nhà Trường:
+ 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất, năm 2014; 
+ 10 năm liên tục Trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; từ năm học 2010-2011 đến năm học 2018-2019  

+ 04 Cờ Thi đua (trong đó 03 Cờ   của Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm 2011, 2013. 2019; 01 Cờ của Bộ Công an).

+ 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011, 2013, 2015.

+ 01 Bằng khen của Bộ Công an năm 2014.

+ 01 Bằng khen của Bộ Công thương năm 2015.

+ 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Nam.

+ 2017 Trường ĐHTM được Công nhận Lưu danh bảng vàng về Công tác Từ thiện
	Phòng Tổ chức nhân sự

10/10 phiếu  đạt 100%


	II. Danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 09 cá nhân
	
	
	

	1. PGS.TS. Bùi Hữu Đức
- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1970

- Quê quán: Xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng trường 

- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại


	- Giáo trình:

+ Tham gia biên soạn 02 giáo trình
+ Quản trị rủi ro

+ Quản trị nhóm làm việc
+ Chủ biên 01 sách tham khảo (Khoa học quản lý)
- Đề tài nghiên cứu khoa học:
+ Chủ trì 03 đề tài cấp Bộ 
+ Bài báo: Công bố 83 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 
-  Đào tạo Sau đại học: 

+ Hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh (HD1: 02, HD2: 03) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 

+ Hướng dẫn 55 học viên cao học, trong đó có 52 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
	- 01  lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ (2018)

- 14 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở

	- Thành tích của cá nhân:

+ 01 BKTT Chính phủ năm 2012;

+ 05 BK của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các năm: 2008, 2010, 2012, 2014, 2017
+ 01 BK của Tổng Liên đoàn LĐVN, năm 2018.

+ 02 BK của Công đoàn Giáo dục VN năm 2012, 2017.

+ 04 Giấy khen của Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ, năm 2012, 2015, 2016, 2018.

+ 02 Kỷ niệm chương (của Bộ GD&ĐT năm 2014, Trung ương Đoàn năm 2011)
- Thành tích của đơn vị công tác: 
08 năm liên tục từ năm học 2011-2012 đến năm học 2017-2018, Khoa Quản trị kinh doanh đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;


	Khoa Quản trị

doanh

31/31phiếu đạt 100%



	2. PGS.TS Nguyễn Văn Minh

-Ngày tháng năm sinh: 18/01/1961

-Quê quán: Thị trấn Phùng,Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội  

-Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng Tổ chức nhân sự

- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại

	- Giáo trình:

+  Chủ biên và tham gia 03 giáo trình (2011;2012 và 2018)

- Nghiên cứu khoa học:

+ Chủ nhiệm và tham gia 03 đề tài NCKH cấp Bộ (2000; 2004; 2010) 
+ Tham gia 01 đề tài Nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước (2017)
+ Tham gia xây dựng và hoàn thiện 3 chương trình đào tạo bậc đại học 

- Bài báo: Công bố gần 30 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. 

- Tham gia soạn thảo một số văn bản quản lý cấp trường

- Đào tạo sau đại học: 

+ Hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ; 

+ Hướng dẫn hơn 50  học viên cao học, trong đó có 10 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ đã được cấp bằng Thạc sĩ

- Hướng dẫn 1 giảng viên tập sự trở thành giảng viên (2012
	- 01  lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ (2017)

- 12 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở


	- Thành tích của cá nhân:

+ BK của Thủ tướng Chính phủ năm 2015

+ 04 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2009-2010, 2011-2012; 2013-2014,2016-2017

+ 04 BK của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm 2007,2010, 2012,2015.

+ 01 BK của Tổng LĐLĐVN năm 2016

+ 02 BK của Hội CCB TP Hà Nội năm 2007, 2009

+ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  năm 2011. 

+ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2012

+Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của TW Đoàn TNCSHCM năm 2011

+ Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam năm 2012

+ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2017

+ 03 GK của Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội, năm 2010, 2012, 2016; 

+ 07 Giấy khen của trường Đại học Thương mại, các  năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

+ 01 GK của Sở CA thành phố Hà Nội năm 2018

- Thành tích của cá nhân:

+ BK của Thủ tướng Chính phủ năm 2015

+ 04 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2009-2010, 2011-2012; 2013-2014,2016-2017

+ 04 BK của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm 2007,2010, 2012,2015.

+ 01 BK của Tổng LĐLĐVN năm 2016

+ 02 BK của Hội CCB TP Hà Nội năm 2007, 2009

+ 05 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. “Vì thế hệ trẻ” của TW Đoàn TNCSHCM. Cựu chiến binh Việt . Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

+ 03 GK của Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội, năm 2010, 2012, 2016; 

+ 07 Giấy khen của trường Đại học Thương mại, + 01 GK của Sở CA thành phố Hà Nội năm 2018
	PhòngTổ chức nhân sự

10/10 phiếu đạt 100%



	3. PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng

- Ngày tháng năm sinh: 28/10/1967

- Quê quán: Xã Đa Ngưu, huyện Văn Giang, Hưng Yên

- Chức vụ: Trưởng Khoa Khách sạn – Du lịch

- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại


	- Giáo trình:
+  Chủ biên 1 Giáo trình 

+ Chủ biên 1 Bài giảng

+ Tham gia biên soạn 3 Giáo trình

- Sách tham khảo: 1 quyển

- Sáng kiến: 5 sáng kiến được nghiệm thu cấp trường.

- Nghiên cứu khoa học:

+ Chủ trì 2 đề tài cấp Bộ

+ Tham gia 7 đề tài cấp Bộ

+ Chủ nhiệm 1 đề tài cấp Trường

- Bài báo: Công bố 45 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 

- Đào tạọ sau đại học: 

+ Hướng dẫn chính cho 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 

+ Hướng dẫn khoảng 35 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
	- 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ 2018
- 08 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở  


	- Thành tích của cá nhân:

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017

+ 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2006-2007; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015; 2016-2017.

+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015
+ 1 Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2014

+ Giấy khen của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội các năm 2011, 2013, 2016.
+ Giấy khen hàng năm của Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại

+ Giấy khen phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà

- Thành tích của đơn vị công tác: 

+ Liên tục các năm BM Quản trị doanh nghiệp du lịch đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; Liên tục các năm Khoa Khách sạn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ.
	Khoa Khách sạn – Du lịch

23/23 phiếu đạt 100%



	4. PGS.TS. Nguyễn Phú Giang
- Ngày tháng năm sinh: 13/05/1970
- Quê quán: Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Chức vụ: Trưởng Khoa 

- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại

	- Giáo trình:
  Chủ biên/Đồng chủ biên: 03 giáo trình  
- Sách tham khảo: 

Chủ biên/Đồng chủ biên: 10
- Nghiên cứu khoa học:

Chủ trì 04 đề tài cấp Bộ 

- Bài báo: Công bố 52 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 
- Đào tạo:  

+ Hướng dẫn 05 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 

+ Hướng dẫn 50 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
	- 02 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ 2014,2017)

- 11 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
	- Thành tích của cá nhân:

+ 03 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2009-2010; 2011-2012; 2015-2016;

- Thành tích của đơn vị công tác: 
+ 10 năm liên tục từ năm học 2009- nay đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

+ 01 Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018-2019

+ 01 Huân chương Độc lập hạng Ba, năm 2013-2014

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019

+ 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015, 2018


	Khoa Kế toán – Kiểm toán

46/46 phiếu đạt 100%



	5. PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai

- Ngày, tháng, năm sinh: 21/05/1966

- Quê quán: Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
- Chức vụ: Trưởng bộ môn Kế toán quản trị
- Nơi công tác: Trường Đại học Thương mại

	- Giáo trình:
+  Chủ biên 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo

+ Đồng chủ biên 1 sách chuyên khảo  

+ Tham gia biên soạn 9 giáo trình và sách chuyên khảo 

- Nghiên cứu khoa học:

+ Chủ trì 3 đề tài cấp Bộ 
+ Tham gia 2 đề tài cấp Bộ
+ Chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở
- Bài báo: Công bố 38 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 
- Đào tạo: 

+ Hướng dẫn NCS: hướng dẫn 

chính 4, hướng dẫn phụ 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 

+ Hướng dẫn 65 học viên cao học, trong đó có 60 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc- Giáo trình:
+  Chủ biên 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo

+ Đồng chủ biên 1 sách chuyên khảo  

+ Tham gia biên soạn 9 giáo trình và sách chuyên khảo 

- Nghiên cứu khoa học:

+ Chủ trì 3 đề tài cấp Bộ 
+ Tham gia 2 đề tài cấp Bộ
+ Chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở
- Bài báo: Công bố 38 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 
- Đào tạo: 

+ Hướng dẫn NCS: hướng dẫn 

chính 4, hướng dẫn phụ 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 

+ Hướng dẫn 65 học viên cao học, trong đó có 60 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc
	- 1 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ

- 12 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở

	- Thành tích của cá nhân:

+ 01 BKTT Chính phủ năm 2015;

+ 02 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2011-2012; 2013-2014; 

+ 1 BK của Tổng Liên đoàn LĐVN, năm 2017.
+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2010
+  Hàng năm nhận Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHTM

- Thành tích của đơn vị:
+ Bộ môn 10 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

+ Công đoàn khoa nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể công đoàn xuất sắc (2014-2015, 2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018, 2018-2019)
- Thành tích của cá nhân:

+ 01 BKTT Chính phủ năm 2015;

+ 02 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2011-2012; 2013-2014; 

+ 1 BK của Tổng Liên đoàn LĐVN, năm 2017.
+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2010
+  Hàng năm nhận Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHTM

- Thành tích của đơn vị:
+ Bộ môn 10 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

+ Công đoàn khoa nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể công đoàn xuất sắc (2014-2015, 2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018, 2018-2019)

	Khoa Kế toán – Kiểm toán
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	6. PGS.TS. Đoàn Vân  Anh

- Ngày tháng năm sinh: 28-02-1969
- Quê quán: Xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kế toán Tài chính 

- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại

	- Giáo trình:

+  Chủ biên 1 Giáo trình 

+ Tham gia biên soạn 5 giáo trình

- Sách tham khảo: 2 quyển

- Nghiên cứu khoa học:

+ Chủ trì 2 đề tài cấp Bộ
+ Đồng chủ trì 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước 
+ Tham gia 2 đề tài cấp Bộ

+ Chủ nhiệm 2 đề tài cấp Trường
- Bài báo: Công bố 40 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 
- Đào tạọ sau đại học: 

+ Hướng dẫn chính cho 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 
+ Hướng dẫn 2 cho 4 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

+ Hướng dẫn khoảng sáu chục học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
	- 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ
cấp Bộ 
- 10 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở 

	- Thành tích của cá nhân:

+ 02 lần BK của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2011-2012; 2015-2016;
+ 1 Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

+ Giấy khen hàng năm của Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại

+ Giấy khen phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà

- Thành tích của đơn vị công tác: 
+10 năm liên tục từ năm học 2010 đến nay BM đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến


	Khoa Kế toán – Kiểm toán
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	7. TS Chu Thị Thủy
- Ngày tháng năm sinh: Sinh ngày 17/12/1963
- Quê quán: Xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp, khoa Kinh tế - Luật
- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại
	- Giáo trình:
+  Chủ biên 1 giáo trình (2019)
+ Tham gia biên soạn 1 giáo trình (2019)

+ Tham gia biên soạn 1 sách (2004) 

- Nghiên cứu khoa học:

+ Chủ trì 6 sáng kiến từ năm học 2013-2014 đến năm học 2018-2019

+ Chủ trì 2 đề tài cấp Bộ (2007) và (2018)

+ Chủ trì 1 đề tài cấp trường (2003) 
+ Tham gia xây dựng và hoàn thiện 3 chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học
+ Chủ trì xây dựng và hoàn thiện 11 đề cương mẫu số 4 bậc đại học và 2 đề cương sau đại học, tham gia xây dựng đề cương 3 học phần bậc sau đại học của Trường.

- Bài báo: Công bố 30 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 
- Đào tạo sau đại học: 

+ Hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh, trong đó 1 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ, 01 đã bảo vệ cấp bộ môn; 

+ Hướng dẫn 42  học viên cao học, trong đó có 38 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
- HD SV NCKH đạt giải khuyến khích cấp Bộ (2001)

- Hướng dẫn 2 giảng viên tập sự trở thành giảng viên (2012)

- Giúp đỡ bồi dưỡng 6 quần chúng kết nạp vào tổ chức đảng từ năm 2011 đến năm 2018
	- 01  lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ (2018)
- 07 lần đạt danh hiệu  CSTĐ cấp cơ sở

	- Thành tích của cá nhân:

+ 02 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, các năm học: 2012-2013; 2015-2016.
+ 01 BK của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm 2011.

+  01 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  năm 2007. 
+ 01 Chứng nhận HD SV NCKH đạt giải Khuyến khích của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  năm 2001. 

+ 01 Giấy khen của trường Đại học Thương mại 10 năm đổi mới, năm 1990-1999.

+ 07 Giấy khen của trường Đại học Thương mại, các  năm học 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

+ 01 Giấy khen của BCH Công đoàn trường Đại học Thương mại, năm học 2015-2016

+ 01 Giấy khen của BCH Công đoàn trường Đại học Thương mại, năm học 2015-2016

+ 01 Chứng nhận  của Liên đoàn thành phố Hà Nội năm 2000-2003

+ 04 Chứng nhận của BCH Công đoàn trường Đại học Thương mại, năm  2010-2015, 2000-2003, 2000-2001, 2002-2003.

+ 02 Công nhận của Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa năm 2002 và 2015-2017
	-Tại Khoa Kinh tế - Luật
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	8. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn 

- Ngày tháng năm sinh: 24/8/1976
- Quê quán: Xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.  

- Chức vụ: Trưởng khoa Quản trị nhân lực
- Nơi công tác: Trường Đại học  Thương mại

	- Giáo trình:

+ Chủ biên/Đồng chủ biên: 02 giáo trình và 01 sách tham khảo

+ Tham gia biên soạn 04 giáo trình 
- Nghiên cứu khoa học:
+ Chủ trì 04 đề tài cấp Bộ 

+ Bài báo: Công bố 57 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế. 

- Đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh: 

+ Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 

+ Hướng dẫn 35 học viên cao học, trong đó có 30 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
	- 02 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ
- 10 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
	- Thành tích của cá nhân:

+ 01 BKTT Chính phủ năm 2015;

+ 05 BK của Bộ  Giáo dục và Đào tạo: giai đoạn 1960-2010; các năm học: 2010-2011; 2012-2013; 2015-2016; 2018-2019;

+ 15 BK của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội

+ 01 BK của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, năm 2015.

+ 01 BK của Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh, năm 2017.

+ 01 BK của Hội Nữ trí thức VN, năm 2019

+ 04 Giấy khen của Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội

+ 01 Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn

+  01 Giấy khen của Hội nữ trí thức Việt Nam,  năm 2015. 

- Thành tích của đơn vị công tác: 

+ 08 năm liên tục từ năm học 2011-2012 đến nay Khoa đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

+ 04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013; 2015; 2017; 2019;
+ 01 Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam năm 2015

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
	 Khoa Quản trị nhân lực 
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	9. PGS.TS. Phan Thế Công

- Ngày tháng năm sinh: 03-07-1976

-Quê quán: Xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kinh tế học -  Nơi công tác: Trường Đại học Thương mại


	- Giáo trình:

+  Chủ biên và đồng chủ biên: 03 Giáo trình

- Sách tham khảo: 
+ Chủ biên và đồng chủ biên 04 sách tham khảo

+ Tham gia biên soạn: 1 sách tham khảo.

- Nghiên cứu khoa học:
+ Chủ trì 2 đề tài cấp Bộ (đã bảo vệ)
+ Tham gia 4 đề tài cấp Bộ

+ Chủ nhiệm 5 đề tài và Dự án cấp Trường

-Bài báo: Công bố hơn 50 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học (trong đó có 04 bài thuộc hệ thống Scopus). 

- Đào tạọ sau đại học: 

+ Hướng dẫn 2 cho 2 NCS (chưa bảo vệ)

+ Hướng dẫn 20 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
	- 01 lần Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2018)
- 11 năm CSTĐ cấp cơ sở
	- Thành tích của cá nhân:

+ Bằng khen Bộ trưởng: Quyết định số: 5222 /QĐ-BGD&ĐT ngày 04/11/2016, của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giấy khen của Ban chấp hành Đảng Bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội: Quyết định số: 3457-QĐ/ĐUK
+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD-ĐT: Quyết định  số: 4324 /QĐ - BGDĐT  ngày 12/10/2015, của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giấy khen hàng năm của Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại

- Thành tích của đơn vị công tác: 

+ 5 năm liên tục từ năm học 2015 đến nay BM đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc (02), Bằng khen Bộ trường (01)


	Bộ môn

Kinh tế học
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                                                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 02năm 2020
TM. BAN THƯ KÝ








     TM. HỘI ĐỒNG

                                                                                                                                         CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                                                  Đã ký
                                 Nguyễn Thị Huệ




   


                   PGS.TS. Đỗ Minh Thành
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